
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2026



Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

138 Nguyễn Ái Quốc khu phố 1, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600259352

Mẫu số: B 01 - DN

(Ban hành theo thông tư số 99/2025/TT-BTC

ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2026

Mã
Chỉ tiêu

số
Thuyết
minh

Số cuối quý

(30/06/2026)

Số đầu năm

(01/01/2026)

A - TÀI SẢN NGÁN HẠN (100=110+120+130+140+150+160) 100 78.252.114.633 25.264.386.519

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 372.256.912 1.814.779.006

1. Tiền 111 372.256.912 1.814.779.006

2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 212.392.033 209.331.775

1. Chứng khoán kinh doanh 121

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 212.392.033 209.331.775

4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*) 124

5. Đầu tư ngắn hạn khác 125

6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*) 126

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 9.671.606.475 5.111.569.216

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 10.289.088.090 9.968.366.523

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 2.400.430.938 2.024.672.444

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134

5. Phải thu ngắn hạn khác 135 5.220.406.042 1.356.848.844

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 136 (8.238.318.595) (8.238.318.595)

7. Tài sản thiếu chờ xử lý 137

IV. Hàng tồn kho 140 31.070.271.419 12.809.164.888

1. Hàng tồn kho 141 31.070.271.419 12.809.164.888

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142

V. Tài sản sinh học ngắn hạn 150

1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn 151

2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn 152

3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) 153

VI. Tài sản ngắn hạn khác 160 36.925.587.794 5.319.541.634

1. Chi phí chờ phân bổ ngẫn hạn 161 5.870.256.392 4.248.777.730

2. Thuế GTGT được khấu trừ 162 1.902.606.954 474.917.847

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 163 29.152.724.448 595.846.057



4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 164

5. Tài sản ngắn hạn khác 165

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260+270) 200 139.166.146.533 160.921.702.093

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 15.839.083.324 15.483.483.407

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Trả trước cho người bán dài hạn 212

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214

5. Phải thu dài hạn khác 215 15.839.083.324 15.483.483.407

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 216

II. Tài sản cố định 220 11.767.211.342 13.033.055.443

1. TSCĐ hữu hình 221 11.732.211.324 12.993.055.427

- Nguyên giá 222 71.327.587.006 71.009.187.006

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (59.595.375.682) (58.016.131.579)

2. TSCĐ thuê tài chính 224

- Nguyên giá 225

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226

3. TSCĐ vô hình 227 35.000.018 40.000.016

- Nguyên giá 228 296.586.100 296.586.100

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (261.586.082) (256.586.084)

III. Tài sản sinh học dài hạn 230

1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ dài hạn 231

a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng 232

b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thàn 233

- Nguyên giá 234

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 235

2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn 236

3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn 237

4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) 238

IV. Bất động sản đầu tư 240

- Nguyên giá 241

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242

V. Tài sản dở dang dài hạn 250 26.471.212.565 25.029.366.318

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 251

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 252 26.471.212.565 25.029.366.318

VI. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 260

1. Đầu tư vào công ty con 261



2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 262

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 263

4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) 264

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 265

6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) 266

VII. Tài sản dài hạn khác 270 85.088.639.302 107.375.796.925

1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn 271 85.088.639.302 107.375.796.925

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 272

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 273

4. Tài sản dài hạn khác 274

TÔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) 280 217.418.261.166 186.186.088.612

C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 77.662.590.068 48.343.928.060

I. Nợ ngắn hạn 310 64.710.608.924 35.402.157.080

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 21.470.580.650 9.621.058.813

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 2.963.699.191 1.551.795.751

3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận 313

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 21.081.606.449 20.499.716.359

5. Phải trả người lao động 315 653.287.258 1.345.640.410

6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316 906.596.954 158.545.455

7. Phải trả nội bộ ngắn hạn 317

8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn 318

9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn 319

10. Phải trả ngắn hạn khác 320 2.187.769.442 1.432.507.447

11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 321 15.100.000.000 437.823.865

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 322

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 347.068.980 355.068.980

14. Quỹ bình ổn giá 324

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 325

II. Nợ dài hạn 330 12.951.981.144 12.941.770.980

1. Phải trả người bán dài hạn 331

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn 333

4. Chi phí phải trả dài hạn 334

5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 335

6. Phải trả dài hạn nội bộ 336

7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn 337

8. Phải trả dài hạn khác 338 9.716.776.985 9.716.776.985



9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 339

10. Trái phiếu chuyển đổi
340

11. Cổ phiếu ưu đãi 341

12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trå 342

13. Dự phòng phải trả dài hạn 343 3.235.204.159 3.224.993.995

14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 344

D- VÓN CHỦ SỞ HỮU

(400=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420) 400 139.755.671.098 137.842.160.552

1. Vốn góp của chủ sở hữu
411 128.340.000.000 128.340.000.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411A 128.340.000.000 128.340.000.000

|- Cổ phiếu ưu đãi
411B

2. Thặng dư vốn
412 32.380.000.000 32.380.000.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
413

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414

5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) 415

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417

8. Quỹ đầu tư phát triền 418 18.205.427.084 18.205.427.084

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (39.169.755.986) (41.083.266.532)

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 420A (41.083.266.532) (14.613.482.486

|- LNST chưa phân phối kỳ này
420B 1.913.510.546 (26.469.784.046

TÔNG CỘNG NGUÒN VÓN (440=300+400) 440 217.418.261.166 186.186.088.612

Lập, ngày

NGƯỜI LẬP BIỀU

(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

tháng năm 2026

TÔNG GIÁM ĐỐC

ya

Pham thị thuy  rang Lê Thị HeuyHôn

M.S.D.N: 36007k3ho tên, đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ XÂY DỤNG

VÀ VẬT LIỀU
ĐỒNG NAI

THÀNH PHỐ ĐỒNG NÀ

Trün vint Điên



10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 2.768.769.250 2.503.740.314 5.575.713.272 5.513.471.477

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh (30=20+21+22-

(23+25+26)) 30 (5.844.843.124) 408.651.046 (8.512.605.646) (1.522.488.434)

12. Thu nhập khác 31 10.470.358.110 406.473.064 10.470.358.110 1.746.121.925

13. Chi phí khác 32 3.938.013 12.218.215.822 44.241.918 12.127.619.856

14. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 10.466.420.097 (11.811.742.758) 10.426.116.192 (10.381.497.931)

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước

thuế (50=30+40) 50 4.621.576.973 (11.403.091.712) 1.913.510.546 (11.903.986.365)

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập

doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 4.621.576.973 (11.403.091.712) 1.913.510.546 (11.903.986.365)

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70

20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

paml

Pham TtụThung nang

Lập, ngày

KÉ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Le Th tiony

tháng năm 2026

GIÁM ĐÓC

ọ tên, đóng dấu)

C
.
P

CÔNG ho

M.S.D.N: 3600259
33ONGCỔ PHẮN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ VẬT LIỆU

ĐỒNG NA
THÀNH PHỐ ĐỒNG N

*

brân 
Anh Diên

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

138 Nguyễn Ái Quốc khu phố 1, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600259352

Mẫu số: B 02 - DN

(Ban hành theo thông tu số 99/2025/TT-BTC

ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TỪ NGÀY 01-04-2026 ĐÉN NGÀY 30-06-2026

Chỉ tiêu
Mã

số
Thuyết
minh

QUÝ II Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ 01 3.885.325.878 7.025.834.159 5.807.681.860 13.122.824.740

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và

cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 3.885.325.878 7.025.834.159 5.807.681.860 13.122.824.740

4. Giá vốn hàng bán 11 6.700.113.055 4.022.899.644 8.375.684.186 8.897.887.159

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung

cấp (20=10-11) 20 (2.814.787.177) 3.002.934.515 (2.568.002.326) 4.224.937.581

6. Lãi/(LỖ) của hoạt động bán, thanh

lý bất động sản đầu tư 21

7. Doanh thu hoạt động tài chính 22 3.498.797 2.847.291 3.666.683 15.502.439

8. Chi phí tài chính 23 255.868.494 40.230.418 331.159.551 117.936.683

- Trong đó: Chi phí lãi vay 24 255.868.494 40.230.418 331.159.551 117.936.683

9. Chi phí bán hàng 25 8.917.000 53.160.028 41.397.180 131.520.294



4. Tiên thu hoi cho vay, ban lại cac cong cụ hợ cua u

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7. Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia 27 436.715

Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động đầu tư
30 (1.701.298) (16.666.667)

III, Lưu chuyễn tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã

phát hành
32

33 7.300.000.000
3. Tiền thu từ đi vay

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (1.825.053.000)

5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động tài chính
40 7.300.000.000 (1.825.053.000)

Lưu chuyễn tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)
50 197.427.886 (13.670.694.496)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 174.829.026 14.059.524.106

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên) M.
S.
D.
N:

pal

Pham Thị Thuùy rông Lê Thi Hong

: 36018ay
TONG

CÔNG TY
CỔ PHẨN (K

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ VẬT LIỆU
ĐỒNG NAI

NATHÀNH PHỐ ĐỒNG

GIÁM ĐÓC

họ tên)

Tran Anh Diên

372.256.912 388.829.610

tháng năm 2026

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

138 Nguyễn Ái Quốc khu phố 1, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600259352

Mẫu số: B 03 - DN

(Ban hành theo thông tu số 99/2025/TT-ВТС

ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỄN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
TỪ NGÀY 01-04-2026 ĐẾN NGÀY 30-06-2026

Mã
Chỉ tiêu số

Thuyết
minh

QUÝ II

Năm nay Năm trưỚC

I. Lưu chuyễn tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 4.408.365.000 10.683.477.711

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (5.889.292.936) (13.246.166.685)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (1.893.282.550) (3.552.582.420)

4. Tiền lãi vay đã trả
04 (40.230.418)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

90

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

1.869.467.833 2.993.773.671

07 (5.596.128.163) (8.667.246.688)

20 (7.100.870.816) (11.828.974.829)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác 21

2. Tiền thu tử thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 (2.138.013) (16.666.667)

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

рoп лi khác 21
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